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I. Phần trắc nghiệm (5 điểm):

Trả lời các câu hỏi sau bằng cách ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất

Câu 1: Chính sách thuộc địa của thực dân phương Tây ở Đông Nam Á thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX có điểm chung nào nổi bật?

A. Không mở mang công nghiệp ở thuộc địa.

B. Kìm hãm sự phát triển kinh tế thuộc địa.

C. Vơ vét, đàn áp, chia để trị.

D. Tăng thuế, mở đồn điền, bắt lính.

Câu 2: Trước nguy cơ mất nước và chính sách cai trị khắc nghiệt của chính quyền đô hộ, thái độ của nhân dân Đông Nam Á như thế nào?

A. Nổi dậy khởi nghĩa.

B. Thành lập các tổ chức yêu nước.

C. Đấu tranh chống xâm lược, giải phóng dân tộc.

D. Tiến hành những cuộc đấu tranh vũ trang.

Câu 3: Các nước thực dân phương Tây mở rộng và hoàn thành việc xâm lược các nước Đông Nam Á vào thời gian nào?

A. Đầu thế kỉ XIX



C. Cuối thế kỉ XIX
B. Giữa thế kỉ XIX



D. Đầu thế kỉ XX

Câu 4: Năm 1905, diễn ra sự kiện gì gắn liền với phong trào đấu tranh của công nhân In-đô-nê-xi-a?

A. Hiệp hội công nhân đường sắt được thành lập.

B. Hiệp hội công nhân xe lửa ra đời.

C. Liên minh xã hội dân chủ In-đô-nê-xi-a.

D. Đảng cộng sản In-đô-nê-xi-a ra đời.

Câu 5: Nhiệm vụ cơ bản của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất ở Liên Xô trong lĩnh vực nông nghiệp là gì ?
A. Biến Liên Xô từ một nước nông nghiệp thàng một nước công nghiệp.

B. Tiến hành tập thể hóa nông nghiệp.

C. Thực hiện công nghiệp hóa trong nông nghiệp.

D. Tiến hành trưng thu lương thực thừa.

Câu 6: Hình thức đấu tranh lúc đầu trong Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là gì?
A. Bãi công




 C. Tổng bãi công chính trị.
B. Biểu tình




 D. Khởi nghĩa vũ trang

Câu 7: Hậu quả nghiêm trọng nhất mà nước Nga phải gánh chịu do chiến tranh đế quốc ( 1914 - 1918) để lại là gì?
A. Kinh tế suy sụp

B. Liên tiếp thua trận, xã hội không ổn định

C. Kinh tế suy sụp, quân đội thiếu vũ khí lương thực.

D. Kinh tế suy sụp, mâu thuẫn xã hội gay gắt.

Câu 8: Chính sách kinh tế mới ở nước Nga bắt đầu từ ngành kinh tế nào?
A. Công nghiệp.



 C. Thương nghiệp.
B. Nông nghiệp.



 D. Công nghiệp và thương nghiệp.

Câu 9: Đâu là nguyên nhân cơ bản nhất buộc nước Nga phải thực hiện "Chính sách kinh tế mới " năm 1921 ?
A. Chiến tranh đã phá hoại nặng nề kinh tế

B. Sản lượng công nghiệp và nông nghiệp bị giảm sút

C. Nhiều vùng lâm bệnh dịch và nạn đói

D. Sự chống phá của bọn phản cách mạng

Câu 10: Sau Cách mạng tháng Hai, cục diện hai chính quyền song song tồn tại ở Nga, đó là những chính quyền nào ?
A. Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản và các Xô viết của giai cấp vô sản.

B. Chính phủ Cộng hòa của giai cấp tư sản và chính phủ công nông của giai cấp vô sản.

C. Chính phủ Lập hiến của giai cấp tư sản và chính phủ chuyên chế của Nga hoàng.

D. Chính phủ Dân chủ tư sản và chính phủ Dân chủ vô sản.

Câu 11: Sự kiện nào mở đầu Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở nước Nga?
A. Khởi nghĩa vũ trang ở Pê-tơ-rô-grat

B. Tổng bãi công của công nhân Pê-tơ-ro-grat

C. Biểu tình của công nhân Pê-tơ-rô-grat

D. Bãi công của công nhân Pê-tơ-rô-grat.

Câu 12: Trong những năm 1918 - 1923, khủng hoảng chính trị diễn ra trầm trọng nhất ở đâu?

   
A. Đức và Hung-ga-ri 



   C. Anh
  
B. Đức





   D. Anh và Pháp.

Câu 13: Chiến tranh thế giới thứ nhất ( 1914 - 1918 ) đã để lại hậu quả nghiêm trọng gì đối với các nước tư bản châu Âu?

   
A. Xuất hiện một số quốc gia mới.

 
B. Các nước thắng trận và bại trận đều bị suy sụp về kinh tế.

C. Sự khủng hoảng về chính trị.

   
D. Cao trào cách mạng bùng nổ mạnh mẽ.

Câu 14: Đâu là biểu hiện của sự khủng hoảng về chính trị của các nước tư bản chủ nghĩa trong những năm 1918 – 1923?
   
A. Cao trào cách mạng bùng lên mạnh mẽ ở châu Âu cũng như nhiều nước thuộc địa và phụ thuộc.

 
B. Mâu thuẫn giữa các nước tư bản chủ nghĩa ngày càng gay gắt.

  
C. Cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân chống chủ nghĩa tư bản ngày càng quyết liệt.

 
D. Những người đứng đầu của các nước tư bản mâu thuẫn và đấu tranh với nhau.

Câu 15: Vì sao giai đoạn 1924 – 1929 các nước tư bản châu Âu ổn định được về chính trị?

  
 A. Các chính quyền tư sản củng cố được nền thống trị của mình.

   
B. Đàn áp, đẩy lùi các cuộc đấu tranh của quần chúng.

   
C. Tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh.

  
D. Mâu thuẫn xã hội được điều hòa.

Câu 16: Nền kinh tế Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ nhất có đặc điểm gì?
A. Đạt tăng trưởng cao

B. Bị khủng hoảng trầm trọng

C. Vãn giữ được mức bình thường như trước chiến tranh

D. Bị tàn phá nặng nề

Câu 17: Nền kinh tế Mĩ bước vào thời kì hoàng kim sau chiến tranh thế giới thứ nhất  vào thời gian nào?

A. Thập niên 10 của thế kỉ XX


 C. Thập niên 30 của thế kỉ XX
B. Thập niên 20 của thế kỉ XX


D. Thập niên 40 của thế kỉ XX

Câu 18: Những năm 1924- 1929, nền kinh tế Mĩ đạt sự phồn vinh do đâu?
A. Thu lợi nhuận trong chiến tranh

B. Được bồi thường sau chiến tranh

C. Nhờ sự cạnh tranh quyết liệt giữa các tập đoàn tư bản

D. Nhờ "chủ nghĩa tự do" trong phát triển kinh tế

Câu 19. Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Mĩ diễn ra vào thời gian nào? Bắt đầu trong lĩnh vực gì?

A. Ngày 29 - 07 - 1929. Trong lĩnh vực ngân hàng.

B. Ngày 29 - 08 - 1929. Trong lĩnh vực tài chính.

C. Ngày 29 - 09 - 1929. Trong lĩnh vực công nghiệp.

D. Ngày 29 - 10 - 1929. Trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Câu 20. Để đưa nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng, Chính phủ Mĩ đã thực hiện chính sách gì?

A. Tiến hành chiến tranh mở rộng thị trường.

B. Thực hiện Chính sách mới.

C. Thực hiện Chính sách kinh tế mới.

D. Gây ảnh hưởng của mình với các nước Mĩ La-tinh.

II. Phần tự luận (5 điểm):
Câu 1 (2 điểm): Vì sao nói cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933) là cuộc khủng hoảng kinh tế lớn nhất, kéo dài nhất và gây thiệt hại nặng nề nhất?

Câu 2 (3 điểm): Trình bày diễn biến cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. Cách mạng tháng Mười Nga thành công đã có tác động như thế nào đến cuôc đấu tranh giải phóng dân tộc của đất nước ta thời kì đó?
Chúc các em làm bài tốt!
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I. Phần trắc nghiệm (5 điểm):

Trả lời các câu hỏi sau bằng cách ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất

Câu 1: Hậu quả nghiêm trọng nhất mà nước Nga phải gánh chịu do chiến tranh đế quốc ( 1914 - 1918) để lại là gì?
A. Kinh tế suy sụp

B. Liên tiếp thua trận, xã hội không ổn định

C. Kinh tế suy sụp, quân đội thiếu vũ khí lương thực.

D. Kinh tế suy sụp, mâu thuẫn xã hội gay gắt.

Câu 2: Sau Cách mạng tháng Hai, cục diện hai chính quyền song song tồn tại ở Nga, đó là những chính quyền nào ?
A. Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản và các Xô viết của giai cấp vô sản.

B. Chính phủ Cộng hòa của giai cấp tư sản và chính phủ công nông của giai cấp vô sản.

C. Chính phủ Lập hiến của giai cấp tư sản và chính phủ chuyên chế của Nga hoàng.

D. Chính phủ Dân chủ tư sản và chính phủ Dân chủ vô sản.

Câu 3: Sự kiện nào mở đầu Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở nước Nga?
A. Khởi nghĩa vũ trang ở Pê-tơ-rô-grat

B. Tổng bãi công của công nhân Pê-tơ-ro-grat

C. Biểu tình của công nhân Pê-tơ-rô-grat

D. Bãi công của công nhân Pê-tơ-rô-grat.

Câu 4: Hình thức đấu tranh lúc đầu trong Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là gì?
A. Bãi công




 C. Tổng bãi công chính trị.

B. Biểu tình




 D. Khởi nghĩa vũ trang

Câu 5: Các nước thực dân phương Tây mở rộng và hoàn thành việc xâm lược các nước Đông Nam Á vào thời gian nào?

A. Đầu thế kỉ XIX



C. Cuối thế kỉ XIX

B. Giữa thế kỉ XIX



D. Đầu thế kỉ XX

Câu 6: Năm 1905, diễn ra sự kiện gì gắn liền với phong trào đấu tranh của công nhân In-đô-nê-xi-a?

A. Hiệp hội công nhân đường sắt được thành lập.

B. Hiệp hội công nhân xe lửa ra đời.

C. Liên minh xã hội dân chủ In-đô-nê-xi-a.

D. Đảng cộng sản In-đô-nê-xi-a ra đời.

Câu 7: Trước nguy cơ mất nước và chính sách cai trị khắc nghiệt của chính quyền đô hộ, thái độ của nhân dân Đông Nam Á như thế nào?

A. Nổi dậy khởi nghĩa.

B. Thành lập các tổ chức yêu nước.

C. Đấu tranh chống xâm lược, giải phóng dân tộc.

D. Tiến hành những cuộc đấu tranh vũ trang.

Câu 8: Chính sách thuộc địa của thực dân phương Tây ở Đông Nam Á thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX có điểm chung nào nổi bật?

A. Không mở mang công nghiệp ở thuộc địa.

B. Kìm hãm sự phát triển kinh tế thuộc địa.

C. Vơ vét, đàn áp, chia để trị.

D. Tăng thuế, mở đồn điền, bắt lính.

Câu 9: Đâu là nguyên nhân cơ bản nhất buộc nước Nga phải thực hiện "Chính sách kinh tế mới " năm 1921 ?
A. Chiến tranh đã phá hoại nặng nề kinh tế

B. Sản lượng công nghiệp và nông nghiệp bị giảm sút

C. Nhiều vùng lâm bệnh dịch và nạn đói

D. Sự chống phá của bọn phản cách mạng

Câu 10: Chính sách kinh tế mới ở nước Nga bắt đầu từ ngành kinh tế nào?
A. Công nghiệp.



 C. Thương nghiệp.

B. Nông nghiệp.



 D. Công nghiệp và thương nghiệp.

Câu 11: Nhiệm vụ cơ bản của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất ở Liên Xô trong lĩnh vực nông nghiệp là gì ?
A. Biến Liên Xô từ một nước nông nghiệp thàng một nước công nghiệp.

B. Tiến hành tập thể hóa nông nghiệp.

C. Thực hiện công nghiệp hóa trong nông nghiệp.

D. Tiến hành trưng thu lương thực thừa.

Câu 12: Trong những năm 1918 – 1923, khủng hoảng chính trị diễn ra trầm trọng nhất ở đâu?

   
A. Đức và Hung-ga-ri 



   C. Anh

  
B. Đức





   D. Anh và Pháp.

Câu 13: Nền kinh tế Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ nhất có đặc điểm gì?

A. Đạt tăng trưởng cao

B. Bị khủng hoảng trầm trọng

C. Vãn giữ được mức bình thường như trước chiến tranh

D. Bị tàn phá nặng nề

Câu 14: Nền kinh tế Mĩ bước vào thời kì hoàng kim sau chiến tranh thế giới thứ nhất  vào thời gian nào?

A. Thập niên 10 của thế kỉ XX


 C. Thập niên 30 của thế kỉ XX

B. Thập niên 20 của thế kỉ XX


D. Thập niên 40 của thế kỉ XX

Câu 15: Những năm 1924 - 1929, nền kinh tế Mĩ đạt sự phồn vinh do đâu?

A. Thu lợi nhuận trong chiến tranh

B. Được bồi thường sau chiến tranh

C. Nhờ sự cạnh tranh quyết liệt giữa các tập đoàn tư bản

D. Nhờ "chủ nghĩa tự do" trong phát triển kinh tế

Câu 16. Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Mĩ diễn ra vào thời gian nào? Bắt đầu trong lĩnh vực gì?

A. Ngày 29 - 07 - 1929. Trong lĩnh vực ngân hàng.

B. Ngày 29 - 08 - 1929. Trong lĩnh vực tài chính.

C. Ngày 29 - 09 - 1929. Trong lĩnh vực công nghiệp.

D. Ngày 29 - 10 - 1929. Trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Câu 17. Để đưa nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng, Chính phủ Mĩ đã thực hiện chính sách gì?

A. Tiến hành chiến tranh mở rộng thị trường.

B. Thực hiện Chính sách mới.

C. Thực hiện Chính sách kinh tế mới.

D. Gây ảnh hưởng của mình với các nước Mĩ La-tinh.

Câu 18: Chiến tranh thế giới thứ nhất ( 1914 - 1918 ) đã để lại hậu quả nghiêm trọng gì đối với các nước tư bản châu Âu?

   
A. Xuất hiện một số quốc gia mới.

 
B. Các nước thắng trận và bại trận đều bị suy sụp về kinh tế.

C. Sự khủng hoảng về chính trị.

   
D. Cao trào cách mạng bùng nổ mạnh mẽ.

Câu 19: Đâu là biểu hiện của sự khủng hoảng về chính trị của các nước tư bản chủ nghĩa trong những năm 1918 – 1923?

   
A. Cao trào cách mạng bùng lên mạnh mẽ ở châu Âu cũng như nhiều nước thuộc địa và phụ thuộc.

 
B. Mâu thuẫn giữa các nước tư bản chủ nghĩa ngày càng gay gắt.

  
C. Cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân chống chủ nghĩa tư bản ngày càng quyết liệt.

 
D. Những người đứng đầu của các nước tư bản mâu thuẫn và đấu tranh với nhau.

Câu 20: Vì sao giai đoạn 1924 – 1929 các nước tư bản châu Âu ổn định được về chính trị?

  
 A. Các chính quyền tư sản củng cố được nền thống trị của mình.

   
B. Đàn áp, đẩy lùi các cuộc đấu tranh của quần chúng.

   
C. Tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh.

  
D. Mâu thuẫn xã hội được điều hòa.

II. Phần tự luận (5 điểm):
Câu 1 (2 điểm): Vì sao nói cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933) là cuộc khủng hoảng kinh tế lớn nhất, kéo dài nhất và gây thiệt hại nặng nề nhất?

Câu 2 (3 điểm): Trình bày diễn biến cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. Cách mạng tháng Mười Nga thành công đã có tác động như thế nào đến cuôc đấu tranh giải phóng dân tộc của đất nước ta thời kì đó?
Chúc các em làm bài tốt!

	TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT

NHÓM LỊCH SỬ

ĐỀ 3

	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I MÔN LỊCH SỬ 8

Năm học 2020-2021

Thời gian làm bài: 45 phút

Ngày kiểm tra:   24/12/2020




I. Phần trắc nghiệm (5 điểm):

Trả lời các câu hỏi sau bằng cách ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất

Câu 1: Nền kinh tế Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ nhất có đặc điểm gì?

A. Đạt tăng trưởng cao

B. Bị khủng hoảng trầm trọng

C. Vãn giữ được mức bình thường như trước chiến tranh

D. Bị tàn phá nặng nề

Câu 2: Nền kinh tế Mĩ bước vào thời kì hoàng kim sau chiến tranh thế giới thứ nhất  vào thời gian nào?

A. Thập niên 10 của thế kỉ XX


 C. Thập niên 30 của thế kỉ XX

B. Thập niên 20 của thế kỉ XX


 D. Thập niên 40 của thế kỉ XX

Câu 3: Những năm 1924- 1929, nền kinh tế Mĩ đạt sự phồn vinh do đâu?

A. Thu lợi nhuận trong chiến tranh

B. Được bồi thường sau chiến tranh

C. Nhờ sự cạnh tranh quyết liệt giữa các tập đoàn tư bản

D. Nhờ "chủ nghĩa tự do" trong phát triển kinh tế

Câu 4: Để đưa nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng, Chính phủ Mĩ đã thực hiện chính sách gì?

A. Tiến hành chiến tranh mở rộng thị trường.

B. Thực hiện Chính sách mới.

C. Thực hiện Chính sách kinh tế mới.

D. Gây ảnh hưởng của mình với các nước Mĩ La-tinh.

Câu 5: Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Mĩ diễn ra vào thời gian nào? Bắt đầu trong lĩnh vực gì?

A. Ngày 29 - 07 - 1929. Trong lĩnh vực ngân hàng.

B. Ngày 29 - 08 - 1929. Trong lĩnh vực tài chính.

C. Ngày 29 - 09 - 1929. Trong lĩnh vực công nghiệp.

D. Ngày 29 - 10 - 1929. Trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Câu 6: Hình thức đấu tranh lúc đầu trong Cách mạng tháng Hai năm 1917 là gì?
A. Bãi công




 C. Tổng bãi công chính trị.

B. Biểu tình




 D. Khởi nghĩa vũ trang

Câu 7: Nhiệm vụ cơ bản của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất ở Liên Xô trong lĩnh vực nông nghiệp là gì ?
A. Biến Liên Xô từ một nước nông nghiệp thàng một nước công nghiệp.

B. Tiến hành tập thể hóa nông nghiệp.

C. Thực hiện công nghiệp hóa trong nông nghiệp.

D. Tiến hành trưng thu lương thực thừa.

Câu 8: Hậu quả nghiêm trọng nhất mà nước Nga phải gánh chịu do chiến tranh đế quốc ( 1914 – 1918) để lại là gì?
A. Kinh tế suy sụp

B. Liên tiếp thua trận, xã hội không ổn định

C. Kinh tế suy sụp, quân đội thiếu vũ khí lương thực.

D. Kinh tế suy sụp, mâu thuẫn xã hội gay gắt.

Câu 9: Đâu là nguyên nhân cơ bản nhất buộc nước Nga phải thực hiện "Chính sách kinh tế mới " năm 1921 ?
A. Chiến tranh đã phá hoại nặng nề kinh tế

B. Sản lượng công nghiệp và nông nghiệp bị giảm sút

C. Nhiều vùng lâm bệnh dịch và nạn đói

D. Sự chống phá của bọn phản cách mạng

Câu 10: Chính sách kinh tế mới ở nước Nga bắt đầu từ ngành kinh tế nào?
A. Công nghiệp.



 C. Thương nghiệp.

B. Nông nghiệp.



 D. Công nghiệp và thương nghiệp.

Câu 11: Sau Cách mạng tháng Hai, cục diện hai chính quyền song song tồn tại ở Nga, đó là những chính quyền nào ?
A. Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản và các Xô viết của giai cấp vô sản.

B. Chính phủ Cộng hòa của giai cấp tư sản và chính phủ công nông của giai cấp vô sản.

C. Chính phủ Lập hiến của giai cấp tư sản và chính phủ chuyên chế của Nga hoàng.

D. Chính phủ Dân chủ tư sản và chính phủ Dân chủ vô sản.

Câu 12: Sự kiện nào mở đầu Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở nước Nga?
A. Khởi nghĩa vũ trang ở Pê-tơ-rô-grat

B. Tổng bãi công của công nhân Pê-tơ-ro-grat

C. Biểu tình của công nhân Pê-tơ-rô-grat

D. Bãi công của công nhân Pê-tơ-rô-grat.

Câu 13: Đâu là biểu hiện của sự khủng hoảng về chính trị của các nước tư bản chủ nghĩa trong những năm 1918 - 1923?

   
A. Cao trào cách mạng bùng lên mạnh mẽ ở châu Âu cũng như nhiều nước thuộc địa và phụ thuộc.

 
B. Mâu thuẫn giữa các nước tư bản chủ nghĩa ngày càng gay gắt.

  
C. Cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân chống chủ nghĩa tư bản ngày càng quyết liệt.

 
D. Những người đứng đầu của các nước tư bản mâu thuẫn và đấu tranh với nhau.

Câu 14: Trong những năm 1918 - 1923, khủng hoảng chính trị diễn ra trầm trọng nhất ở đâu?

   
A. Đức và Hung-ga-ri 



   C. Anh

  
B. Đức





   D. Anh và Pháp.

Câu 15: Chiến tranh thế giới thứ nhất ( 1914 – 1918 ) đã để lại hậu quả nghiêm trọng gì đối với các nước tư bản châu Âu?

   
A. Xuất hiện một số quốc gia mới.

 
B. Các nước thắng trận và bại trận đều bị suy sụp về kinh tế.

C. Sự khủng hoảng về chính trị.

   
D. Cao trào cách mạng bùng nổ mạnh mẽ.

Câu 16: Vì sao giai đoạn 1924 - 1929 các nước tư bản châu Âu ổn định được về chính trị?

  
 A. Các chính quyền tư sản củng cố được nền thống trị của mình.

   
B. Đàn áp, đẩy lùi các cuộc đấu tranh của quần chúng.

   
C. Tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh.

  
D. Mâu thuẫn xã hội được điều hòa.

Câu 17: Các nước thực dân phương Tây mở rộng và hoàn thành việc xâm lược các nước Đông Nam Á vào thời gian nào?

A. Đầu thế kỉ XIX



C. Cuối thế kỉ XIX

B. Giữa thế kỉ XIX



D. Đầu thế kỉ XX

Câu 18: Chính sách thuộc địa của thực dân phương Tây ở Đông Nam Á thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX có điểm chung nào nổi bật?

A. Không mở mang công nghiệp ở thuộc địa.

B. Kìm hãm sự phát triển kinh tế thuộc địa.

C. Vơ vét, đàn áp, chia để trị.

D. Tăng thuế, mở đồn điền, bắt lính.

Câu 19: Trước nguy cơ mất nước và chính sách cai trị khắc nghiệt của chính quyền đô hộ, thái độ của nhân dân Đông Nam Á như thế nào?

A. Nổi dậy khởi nghĩa.

B. Thành lập các tổ chức yêu nước.

C. Đấu tranh chống xâm lược, giải phóng dân tộc.

D. Tiến hành những cuộc đấu tranh vũ trang.

Câu 20: Năm 1905, diễn ra sự kiện gì gắn liền với phong trào đấu tranh của công nhân In-đô-nê-xi-a?

A. Hiệp hội công nhân đường sắt được thành lập.

B. Hiệp hội công nhân xe lửa ra đời.

C. Liên minh xã hội dân chủ In-đô-nê-xi-a.

D. Đảng cộng sản In-đô-nê-xi-a ra đời.

II. Phần tự luận (5 điểm):
Câu 1 (2 điểm): Vì sao nói cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933) là cuộc khủng hoảng kinh tế lớn nhất, kéo dài nhất và gây thiệt hại nặng nề nhất?

Câu 2 (3 điểm): Trình bày diễn biến cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. Cách mạng tháng Mười Nga thành công đã có tác động như thế nào đến cuôc đấu tranh giải phóng dân tộc của đất nước ta thời kì đó?
Chúc các em làm bài tốt!

	TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT

NHÓM LỊCH SỬ

ĐỀ 4
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Năm học 2020-2021

Thời gian làm bài: 45 phút

Ngày kiểm tra:    24/12/2020




I. Phần trắc nghiệm (5 điểm):

Trả lời các câu hỏi sau bằng cách ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất

Câu 1: Đâu là biểu hiện của sự khủng hoảng về chính trị của các nước tư bản chủ nghĩa trong những năm 1918 – 1923?

   
A. Cao trào cách mạng bùng lên mạnh mẽ ở châu Âu cũng như nhiều nước thuộc địa và phụ thuộc.

 
B. Mâu thuẫn giữa các nước tư bản chủ nghĩa ngày càng gay gắt.

  
C. Cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân chống chủ nghĩa tư bản ngày càng quyết liệt.

 
D. Những người đứng đầu của các nước tư bản mâu thuẫn và đấu tranh với nhau.

Câu 2: Trong những năm 1918 – 1923, khủng hoảng chính trị diễn ra trầm trọng nhất ở đâu?

   
A. Đức và Hung-ga-ri 



   C. Anh

  
B. Đức





   D. Anh và Pháp.

Câu 3: Vì sao giai đoạn 1924 – 1929 các nước tư bản châu Âu ổn định được về chính trị?

  
 A. Các chính quyền tư sản củng cố được nền thống trị của mình.

   
B. Đàn áp, đẩy lùi các cuộc đấu tranh của quần chúng.

   
C. Tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh.

  
D. Mâu thuẫn xã hội được điều hòa.

Câu 4: Chiến tranh thế giới thứ nhất ( 1914 – 1918 ) đã để lại hậu quả nghiêm trọng gì đối với các nước tư bản châu Âu?

   
A. Xuất hiện một số quốc gia mới.

 
B. Các nước thắng trận và bại trận đều bị suy sụp về kinh tế.

C. Sự khủng hoảng về chính trị.

   
D. Cao trào cách mạng bùng nổ mạnh mẽ.

Câu 5: Năm 1905, diễn ra sự kiện gì gắn liền với phong trào đấu tranh của công nhân In-đô-nê-xi-a?

A. Hiệp hội công nhân đường sắt được thành lập.

B. Hiệp hội công nhân xe lửa ra đời.

C. Liên minh xã hội dân chủ In-đô-nê-xi-a.

D. Đảng cộng sản In-đô-nê-xi-a ra đời.

Câu 6: Chính sách thuộc địa của thực dân phương Tây ở Đông Nam Á thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX có điểm chung nào nổi bật?

A. Không mở mang công nghiệp ở thuộc địa.

B. Kìm hãm sự phát triển kinh tế thuộc địa.

C. Vơ vét, đàn áp, chia để trị.

D. Tăng thuế, mở đồn điền, bắt lính.

Câu 7: Các nước thực dân phương Tây mở rộng và hoàn thành việc xâm lược các nước Đông Nam Á vào thời gian nào?

A. Đầu thế kỉ XIX



C. Cuối thế kỉ XIX

B. Giữa thế kỉ XIX



D. Đầu thế kỉ XX

Câu 8: Trước nguy cơ mất nước và chính sách cai trị khắc nghiệt của chính quyền đô hộ, thái độ của nhân dân Đông Nam Á như thế nào?

A. Nổi dậy khởi nghĩa.

B. Thành lập các tổ chức yêu nước.

C. Đấu tranh chống xâm lược, giải phóng dân tộc.

D. Tiến hành những cuộc đấu tranh vũ trang.

Câu 9: Nền kinh tế Mĩ bước vào thời kì hoàng kim sau chiến tranh thế giới thứ nhất  vào thời gian nào?

A. Thập niên 10 của thế kỉ XX


 C. Thập niên 30 của thế kỉ XX

B. Thập niên 20 của thế kỉ XX


D. Thập niên 40 của thế kỉ XX

Câu 10: Những năm 1924- 1929, nền kinh tế Mĩ đạt sự phồn vinh do đâu?

A. Thu lợi nhuận trong chiến tranh

B. Được bồi thường sau chiến tranh

C. Nhờ sự cạnh tranh quyết liệt giữa các tập đoàn tư bản

D. Nhờ "chủ nghĩa tự do" trong phát triển kinh tế

Câu 11: Nền kinh tế Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ nhất có đặc điểm gì?

A. Đạt tăng trưởng cao

B. Bị khủng hoảng trầm trọng

C. Vãn giữ được mức bình thường như trước chiến tranh

D. Bị tàn phá nặng nề

Câu 12. Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Mĩ diễn ra vào thời gian nào? Bắt đầu trong lĩnh vực gì?

A. Ngày 29 - 07 - 1929. Trong lĩnh vực ngân hàng.

B. Ngày 29 - 08 - 1929. Trong lĩnh vực tài chính.

C. Ngày 29 - 09 - 1929. Trong lĩnh vực công nghiệp.

D. Ngày 29 - 10 - 1929. Trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Câu 13. Để đưa nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng, Chính phủ Mĩ đã thực hiện chính sách gì?

A. Tiến hành chiến tranh mở rộng thị trường.

B. Thực hiện Chính sách mới.

C. Thực hiện Chính sách kinh tế mới.

D. Gây ảnh hưởng của mình với các nước Mĩ La-tinh.

Câu 14: Hậu quả nghiêm trọng nhất mà nước Nga phải gánh chịu do chiến tranh đế quốc ( 1914 – 1918) để lại là gì?
A. Kinh tế suy sụp

B. Liên tiếp thua trận, xã hội không ổn định

C. Kinh tế suy sụp, quân đội thiếu vũ khí lương thực.

D. Kinh tế suy sụp, mâu thuẫn xã hội gay gắt.

Câu 15: Nhiệm vụ cơ bản của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất ở Liên Xô trong lĩnh vực nông nghiệp là gì ?
A. Biến Liên Xô từ một nước nông nghiệp thàng một nước công nghiệp.

B. Tiến hành tập thể hóa nông nghiệp.

C. Thực hiện công nghiệp hóa trong nông nghiệp.

D. Tiến hành trưng thu lương thực thừa.

Câu 16: Đâu là nguyên nhân cơ bản nhất buộc nước Nga phải thực hiện "Chính sách kinh tế mới " năm 1921 ?
A. Chiến tranh đã phá hoại nặng nề kinh tế

B. Sản lượng công nghiệp và nông nghiệp bị giảm sút

C. Nhiều vùng lâm bệnh dịch và nạn đói

D. Sự chống phá của bọn phản cách mạng

Câu 17: Chính sách kinh tế mới ở nước Nga bắt đầu từ ngành kinh tế nào?
A. Công nghiệp.



 C. Thương nghiệp.

B. Nông nghiệp.



 D. Công nghiệp và thương nghiệp.

Câu 18: Sự kiện nào mở đầu Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở nước Nga?
A. Khởi nghĩa vũ trang ở Pê-tơ-rô-grat

B. Tổng bãi công của công nhân Pê-tơ-ro-grat

C. Biểu tình của công nhân Pê-tơ-rô-grat

D. Bãi công của công nhân Pê-tơ-rô-grat.

Câu 19: Hình thức đấu tranh lúc đầu trong Cách mạng tháng Hai năm 1917 là gì?
A. Bãi công




 C. Tổng bãi công chính trị.

B. Biểu tình




 D. Khởi nghĩa vũ trang

Câu 20: Sau Cách mạng tháng Hai, cục diện hai chính quyền song song tồn tại ở Nga, đó là những chính quyền nào ?
A. Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản và các Xô viết của giai cấp vô sản.

B. Chính phủ Cộng hòa của giai cấp tư sản và chính phủ công nông của giai cấp vô sản.

C. Chính phủ Lập hiến của giai cấp tư sản và chính phủ chuyên chế của Nga hoàng.

D. Chính phủ Dân chủ tư sản và chính phủ Dân chủ vô sản.
II. Phần tự luận (5 điểm):
Câu 1 (2 điểm): Vì sao nói cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933) là cuộc khủng hoảng kinh tế lớn nhất, kéo dài nhất và gây thiệt hại nặng nề nhất?

Câu 2 (3 điểm): Trình bày diễn biến cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. Cách mạng tháng Mười Nga thành công đã có tác động như thế nào đến cuôc đấu tranh giải phóng dân tộc của đất nước ta thời kì đó?
Chúc các em làm bài tốt!

	TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT

NHÓM LỊCH SỬ


	HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ I 

MÔN LỊCH SỬ 8

Năm học 2020-2021

Thời gian làm bài: 45 phút

Ngày kiểm tra:    /12/2020




I. Trắc nghiệm (5 điểm): Với mỗi đáp án lựa chọn đúng, HS được 0,25 điểm.
ĐỀ 1:

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	C
	B
	A
	B
	B
	D
	B
	A
	A

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	B
	B
	A
	B
	A
	B
	D
	D
	B


ĐỀ 2: 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	A
	C
	B
	B
	A
	C
	C
	A
	B

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	B
	A
	B
	D
	D
	B
	B
	A
	B


ĐỀ 3: 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	B
	D
	B
	D
	B
	B
	D
	A
	B

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	A
	C
	A
	B
	B
	B
	B
	C
	C
	A


ĐỀ 4:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	B
	B
	B
	A
	C
	B
	C
	B
	D

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	A
	D
	B
	D
	B
	A
	B
	C
	B
	A


II. Tự luận (5 điểm):
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1

(2 điểm)
	HS dựa vào những kiến thức đã học giải thích được:

* Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933 là cuộc khủng hoảng lớn nhất vì làm ảnh hưởng và lan rộng đến tất cả các nước, dù là nước tư bản phát triển hay các nước thuộc địa, phụ thuộc.

* Kéo dài nhất vì đây là cuộc khủng hoảng kéo dài 5 năm, dài hơn các cuộc khủng hoảng trước đó.

* Gây thiệt hại nặng nhất vì những thiệt hại vì:

- Những thiệt hại do cuộc khủng hoảng đưa đến là không thể tính được. Cuộc khủng hoảng diễn ra trên tất cả các mặt của kinh tế thế giới. 

- Đặc biệt phong trào đấu tranh ngày càng tăng của nhân dân các nước, dẫn đến chủ nghĩa phát xít lên nắm chính quyền ở nhiều nước và đẩy loài người đứng trước một cuộc chiến tranh mới là không thể tránh khỏi.
	0,5

0,5

0,5

0,5



	2
(3 điểm)


	* Diễn biến cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917:

- Đầu tháng 10, không khí cách mạng bao trùm khắp nước Nga. Ngày 7-10 (20-10), Lê-nin bí mật rời Phần Lan về Pê-tơ-rô-grát, trực tiếp chỉ đạo công việc chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền. Những đội cận vệ đỏ được thành lập. Kế hoạch khởi nghĩa được vạch ra cụ thể, chu đáo và được quyết định hết sức nhanh chóng.

- Đêm 24 - 10 (6 - 11), Lê-nin đến điện Xmô-nưi trực tiếp chỉ huy cuộc khởi nghĩa. Ngay đêm đó, quân khởi nghĩa đã chiếm được toàn bộ Pê-tơ-rô-grát và bao vây Cung điện Mùa Đông, nơi ẩn náu cuối cùng của Chính phủ tư sản.

- Đêm 25 - 10 (7 -11), Cung điện Mùa Đông bị chiếm, các bộ trưởng của Chính phủ bị bắt, Chính phủ lâm thời tư sản sụp đổ hoàn toàn.

- Tiếp đó, khởi nghĩa giành thắng lợi ở Mát-xcơ-va và đến đầu năm 1918, Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười đã giành được thắng lợi hoàn toàn trên đất nước Nga rộng lớn.
* Tác động của Cách mạng tháng Mười Nga đến cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở nước ta:

- Cách mạng Tháng Mười Nga với Luận cương của V.I. Lênin “Về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” đã giúp Nguyễn Ái tìm ra con đường cứu nước, giải phóng cho dân tộc Việt Nam. Bác đã dẫn dắt nhân dân Việt Nam đi theo con đường của Cách mạng Tháng Mười. 

- Cách mạng Tháng Mười cổ vũ tinh thần đấu tranh, để lại những bài học kinh nghiệm về nghệ thuật đấu tranh giành và giữ chính quyền,… được Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh vận dụng và phát triển sáng tạo vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, đưa cách mạng nước ta vượt qua nhiều khó khăn, liên tục giành được những thắng lợi to lớn. 
	0,5 điểm
0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm


(Căn cứ vào từng đối tượng HS, GV có thể điều chỉnh và cho các mức điểm phù hợp).
	TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT

NHÓM LỊCH SỬ


	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
MÔN LỊCH SỬ 8

Năm học 2020-2021

Thời gian làm bài: 45 phút

Ngày kiểm tra:     24/12/2020




I. Mục tiêu cần đạt

1. Kiến thức: kiểm tra và đánh giá kiến thức của học sinh, trọng tâm là: Châu Á thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX, Chiến tranh thế giới thứ nhất, Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921-1941), Châu Âu và nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới
2. Kĩ năng:

- Rèn kĩ năng phân tích, tổng hợp kiến thức, đánh giá sự kiện lịch sử

- Vận dụng những kiến thức đã học để làm bài

3. Thái độ:

- Trân trọng các thành tựu kinh tế trong công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô
- Thấy rõ tính chất phản động và nguy hiểm của CN phát xít, bồi dưỡng ý thức căm ghét chế độ phát xít, bảo vệ hòa bình thế giới
- Có ý thức đúng đắn về cuộc đấu tranh chống sự áp bức, bất công trong xã hội tư bản

II. Ma trận đề kiểm tra
	              Mức độ
Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	I. Trắc nghiệm
- Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

- Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921-1941)

- Châu Âu và nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế
 giới

	- Biết được các nét khái quát về tình hình Á, Âu, Mĩ cuối thế kỉ XIX -đầu TK XX

- Chỉ ra được các 
sự kiện, mốc thời gian tiêu biểu
	- Hiểu được các mốc thời gian, sự kiện tiêu biểu của các nước

- Hiểu được ý nghĩa lịch sử các sự kiện 
	
	

	Số câu
Số điểm

Tỉ lệ
	12
3

30%
	8
2

20%
	
	20
5

50%

	II. Tự luận
- Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 

- Châu Âu và nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới
	- Nêu được những nét chính về nguyên nhân diễn ra sự kiện
- Trình bày được  diễn biến cuộc Cách mạng tháng Mười Nga
	Giải thích được ý nghĩa, tính chất các sự kiện lịch sử
	Liên hệ với phong trào đấu tranh giành độc lập của đất nước ta trong cùng giai đoạn lịch sử
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	1 ý/1 câu

2

20%
	1 câu

2

20%
	1ý/1 câu
1

10%
	2
5

50%

	Tổng:

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	12 câu + 1 ý/1 câu

5

50%
	9 câu
4

40%
	1ý/1 câu
1

10%
	22 câu

10

10%


DUYỆT MA TRẬN

	Nhóm trưởng

Nguyễn Thị Tơ
	Tổ trưởng CM

Phạm Thị Mai Hương
	Ban giám hiệu

Cung Thị Lan Hương


